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THÔNG TƯ
HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁCA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP  ngày 04 tháng 2 năm 2008của Chính phủ về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaBộ Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP  ngày 14 tháng 12 năm 2009của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy vàthiết bị thi công xây dựng công trình như sau: 
Chương 1.
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy vàthiết bị thi công xây dựng công trình (sau đây gọi là giá ca máy) để lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 
Điều 2. Nguyên tắc xác định giá ca máy 
1. Giá ca máy được xác định theo từng công trình, phù hợpvới yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công (như độ mặn khí quyển, địa hình và cácđiều kiện tương tự), biện pháp thi công, thời gian xây dựng của công trình vàmặt bằng giá ca máy trên thị trường. 
2. Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn, nhà thầu căn cứ phương phápxác định giá ca máy hướng dẫn tại Thông tư này, dữ liệu cơ sở xác định giá camáy và thiết bị thi công trong Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này để xácđịnh giá ca máy cho phù hợp với công trình làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầutư xây dựng công trình. 
3. Máy và thiết bị thi công (sau đây gọi là máy) quy địnhtại Thông tư này là các loại máy và thiết bị được truyền chuyển động bằng độngcơ, chạy bằng xăng, dầu, điện, khí nén được sử dụng cho công tác xây dựng vàlắp đặt thiết bị ở các công trình xây dựng. Một số loại thiết bị không có độngcơ như rơ moóc, sà lan và các loại thiết bị tương tự nhưng tham gia vào cáccông tác nói trên thì cũng được coi là máy và thiết bị thi công.
4. Chi phí cho các loại công tác xây dựng nhà bao che chomáy, nền móng máy, hệ thống cấp điện - nước - khí nén và các loại công tác xâydựng tương tự thực hiện tại hiện trường phục vụ cho việc lắp đặt, vận hành củamột số loại máy như trạm trộn bê tông xi măng, trạm trộn bê tông nhựa, cần trụcdi chuyển trên ray và các loại thiết bị tương tự thì được lập dự toán riêngtheo biện pháp thi công và tính vào chi phí khác của dự toán công trình. 
Chương 2. 
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ CA MÁY
Điều 3. Nội dung chi phí trong giá ca máy
Giá ca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiếtbị thi công làm việc trong một ca. 
Các nội dung chi phí trong giá ca máy được xác định phù hợptheo loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình và điều kiện cụ thể củacông trình. 
Trong trường hợp tổng quát, giá ca máy bao gồm chi phí khấuhao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương thợ điềukhiển máy, chi phí khác của máy và xác định theo công thức sau: 
CCM = CKH + CSC+ CNL + CTL + CCPK (đồng/ca) (1)
Trong đó: 
- CCM: giá ca máy (đồng/ca) 
- CKH : chi phí khấu hao (đồng/ca)
- CSC: chi phí sửa chữa (đồng/ca)
- CNL: chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)
- CTL: chi phí tiền lương thợ điều khiển máy(đồng/ca)
- CCPK: chi phí khác (đồng/ca)
Điều 4. Trình tự xác định giá ca máy
Bước 1: Lập danh mục máy của bảng giá ca máy công trình nhưquy định trong Điều 5 dưới đây.
Bước 2: Xác định giá ca máy như quy định trong Điều 6 dướiđây.
Bước 3: Hướng dẫn áp dụng bảng giá ca máy công trình như quyđịnh trong Điều 7 dưới đây.
Điều 5. Lập danh mục máy của bảng giá ca máy công trình 
Danh mục máy của bảng giá ca máy công trình được xác địnhtheo nguyên tắc tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư này và cần bảo đảm các nội dungsau: 
- Các loại máy sử dụng phù hợp với công nghệ thi công, biệnpháp tổ chức thi công của công trình.
- Chỉ rõ loại máy, tên máy, một số thông số kinh tế - kỹthuật chủ yếu (như dung tích gầu của máy đào một gầu, trọng tải của ô tô, sức nângcủa cần trục và (hoặc) các thông số kinh tế - kỹ thuật chủ yếu khác) của từngmáy trong danh mục. 
Điều 6. Xác định giá ca máy 
1. Xác định chi phí khấu hao (CKH) 
a) Chi phí khấu hao tính trong giá ca máy là khoản chi phívề hao mòn của máy trong thời gian sử dụng. 
b) Công thức xác định chi phí khấu hao:
	CKH
	=
	(Nguyên giá - Giá trị thu hồi) x Định mức khấu hao năm
	(đồng/ca) (2)

	
	
	Số ca năm
	


Trong đó: 
- Nguyên giá: là toàn bộ các chi phí mà doanh nghiệp phải bỏra để có máy tính đến thời điểm đưa máy đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng nhưgiá mua máy, thiết bị (không kể chi phí cho vật tư, phụ tùng thay thế mua kèmtheo), thuế nhập khẩu (nếu có), chi phí vận chuyển, bốc xếp, bảo quản, chi phílưu kho, chi phí lắp đặt, chạy thử, các khoản chi phí hợp lệ khác có liên quantrực tiếp đến việc đầu tư máy.
Nguyên giá để tính giá ca máy công trình được xác định theobáo giá của nhà cung cấp, theo hợp đồng mua bán máy hoặc nguyên giá máy từ cáccông trình tương tự đã và đang thực hiện theo nguyên tắc phù hợp với mặt bằnggiá máy trên thị trường tại thời điểm tính giá ca máy. 
- Định mức khấu hao năm: là định mức về mức độ giảm giá trịbình quân của máy do hao mòn (vô hình và hữu hình) sau một năm sử dụng. Địnhmức khấu hao năm tính theo tỷ lệ %.
Định mức khấu hao năm được xác định theo nguyên tắc phù hợpvới tuổi thọ kinh tế của máy và thời gian sử dụng của từng loại máy tại côngtrình. 
- Giá trị thu hồi là giá trị phần còn lại của máy sau khi thanhlý và được xác định như sau:
Với máy có nguyên giá từ 10.000.000 đồng (mười triệu đồng)trở lên giá trị thu hồi nhỏ hơn hoặc bằng 5% nguyên giá. Không tính giá trị thuhồi với máy có nguyên giá nhỏ hơn 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).
- Số ca năm: số ca máy làm việc hữu ích được lựa chọn trongmột năm.
Số ca năm được xác định theo nguyên tắc phù hợp với đặc tínhvà quy trình vận hành của từng loại máy, khối lượng thi công của công trình,quy mô công trình, tiến độ thi công và các điều kiện cụ thể khác.
Số ca năm được tính trên cơ sở số ca máy làm việc trong cảđời máy và số năm đời máy.
2. Xác định chi phí sửa chữa (CSC) 
a) Chi phí sửa chữa tính trong giá ca máy là các khoản chiphí để sửa chữa, bảo dưỡng máy nhằm duy trì và khôi phục năng lực hoạt độngtheo trạng thái hoạt động tiêu chuẩn của máy.
b) Công thức xác định chi phí sửa chữa: 
	CSC
	=
	Nguyên giá x Định mức sửa chữa năm
	(đồng/ca) (3)

	
	
	Số ca năm 
	


Trong đó: 
- Nguyên giá, số ca năm: như nội dung trong khoản 1 Điều 6Thông tư này.
- Định mức sửa chữa năm: được xác định theo quy định về bảodưỡng kỹ thuật, sửa chữa định kỳ, quy trình vận hành máy, chất lượng máy, điềukiện cụ thể của công trình và thời gian làm việc của máy.
c) Trong chi phí sửa chữa chưa bao gồm chi phí thay thế cácloại phụ tùng thuộc bộ phận công tác của máy có giá trị lớn mà sự hao mòn củachúng phụ thuộc chủ yếu vào tính chất của đối tượng công tác, ví dụ như cầnkhoan, mũi khoan và các loại phụ tùng thay thế tương tự. 
3. Xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng (CNL).
a) Chi phí nhiên liệu, năng lượng tính trong giá ca máy làkhoản chi về nhiên liệu, năng lượng tạo ra động lực cho máy hoạt động (xăng,dầu, điện hoặc khí nén) và các loại nhiên liệu phụ như dầu mỡ bôi trơn, nhiênliệu để điều chỉnh, nhiên liệu cho động cơ lai, dầu truyền động.
b) Công thức xác định chi phí nhiên liệu, năng lượng
	CNL
	=
	Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng
	x
	Giá nhiên liệu, năng lượng
	x
	Kp
	(đồng/ca) (4)


Trong đó: 
- Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng: định mức tiêuhao các loại nhiên liệu, năng lượng như xăng, dầu, điện hoặc khí nén để tạo rađộng lực cho máy làm việc trong một ca (lít/ca, kWh/ca, m3 khí nén/ca).
Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng trong một ca đượcxác định theo nguyên tắc phù hợp với số giờ máy vận hành trong ca và mức tiêuhao nhiên liệu, năng lượng trong một giờ tương ứng với từng loại máy. 
- Giá nhiên liệu, năng lượng: mức giá (trước thuế giá trịgia tăng) các loại xăng, dầu, điện hoặc khí nén tại thời điểm tính giá ca máyvà khu vực xây dựng công trình. 
- Kp: hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một ca máylàm việc.
Hệ số chi phí nhiên liệu, dầu mỡ phụ cho một ca máy làm việcđược quy định như sau:
- Động cơ xăng: 1,03
- Động cơ Diezel: 1,05
- Động cơ điện: 1,07
c) Trường hợp xác định giá ca máy của các loại máy để thựchiện một số loại công tác (như khảo sát xây dựng, thí nghiệm vật liệu, thínghiệm cấu kiện, kết cấu xây dựng và một số loại công tác khác) mà chi phínhiên liệu, năng lượng đã tính vào hao phí vật liệu trong định mức dự toán côngtrình thì không tính trong giá ca máy. 
Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng của tàu công tácsông và xuồng cao tốc khi thao tác được tính bằng 65% định mức khi hành trình. 
4. Xác định chi phí tiền lương thợ điều khiển máy (CTL) 
a) Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy là khoản chi phí vềtiền lương và các khoản phụ cấp lương tương ứng với cấp bậc của thợ điều khiểnmáy theo yêu cầu kỹ thuật. 
Tiền lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy được xác địnhtrên cơ sở tính đúng, tính đủ tiền lương nhân công và phù hợp với mặt bằng giácủa thị trường lao động phổ biến của từng khu vực, tỉnh, theo từng loại thợ vàđiều kiện cụ thể của công trình. 
b) Công thức xác định chi phí tiền lương thợ điều khiển máy 
	CTL
	=
	(đồng/ca) (5)


Trong đó: 
- Ni : Số lượng thợ điều khiển máy loại i 
- CTLi : Đơn giá tiền lương ngày công thợ điềukhiển máy loại i 
- n : Số lượng loại thợ điều khiển máy trong ca 
Thành phần, cấp bậc, số lượng thợ điều khiển máy của từngloại máy xác định theo yêu cầu của quy trình vận hành máy, tiêu chuẩn cấp bậccông nhân kỹ thuật và điều kiện cụ thể của công trình. 
c) Trường hợp xác định giá ca máy của các loại máy để thực hiệnmột số loại công tác mà chi phí nhân công điều khiển máy đã tính theo hao phínhân công trong định mức dự toán công trình (như khảo sát xây dựng, thí nghiệmvật liệu, thí nghiệm cấu kiện, kết cấu xây dựng và một số loại công tác khác)thì không tính chi phí nhân công điều khiển máy trong giá ca máy. 
5. Xác định chi phí khác (CCPK) 
a) Chi phí khác được tính trong giá ca máy là các khoản chiphí đảm bảo cho máy hoạt động bình thường, có hiệu quả tại công trình, bao gồm:
- Bảo hiểm máy, thiết bị trong quá trình sử dụng; 
- Bảo quản máy và phục vụ cho công tác bảo dưỡng kỹ thuậttrong bảo quản máy;
- Đăng kiểm các loại: 
- Di chuyển máy trong nội bộ công trình;
- Các khoản chi phí có liên quan trực tiếp đến quản lý máyvà sử dụng máy tại công trình chưa được tính trong các nội dung chi phí kháctrong đơn giá, dự toán công trình. 
b) Công thức xác định chi phí khác 
	CCPK
	=
	Nguyên giá x Định mức chi phí khác năm
	(đồng/ca) (6)

	
	
	Số ca năm 
	


Trong đó: 
- Nguyên giá, số ca năm: như nội dung trong khoản 1 Điều 6Thông tư này.
- Định mức chi phí khác năm: được sử dụng để phục vụ cho cáchoạt động của máy trong một năm được lựa chọn và tính theo tỷ lệ % so vớinguyên giá. 
Định mức chi phí khác năm được xác định theo nguyên tắc phùhợp với từng loại máy, cỡ máy và điều kiện khai thác, sử dụng máy tương ứng vớiđiều kiện cụ thể của công trình. 
Điều 7. Hướng dẫn sử dụng bảng giá ca máy công trình 
Sau khi xác định giá ca máy công trình theo nội dung quyđịnh tại các Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 6 nói trên, cần hướng dẫn áp dụngbảng giá ca máy trong quá trình lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng côngtrình, bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
- Đối tượng, phạm vi áp dụng bảng giá ca máy.
- Căn cứ xác định các thành phần chi phí trong giá ca máy.
- Các trường hợp cần lưu ý trong quá trình áp dụng bảng giáca máy.
Điều 8. Xác định giá ca máy chờ đợi, giá thuê máy.
1. Xác định giá ca máy chờ đợi
a) Giá ca máy chờ đợi là giá ca máy của các loại máy đã đượchuy động đến công trình để thi công xây dựng công trình nhưng chưa có việc đểlàm nhưng không do lỗi của nhà thầu.
b) Giá ca máy chờ đợi bao gồm chi phí khấu hao, chi phí tiềnlương thợ điều khiển máy và chi phí khác. Các chi phí này được xác định theobảng giá ca máy của công trình. 
2. Xác định giá thuê máy
a) Giá thuê máy là mức chi phí bên đi thuê trả cho bên chothuê để được quyền sử dụng máy trong một khoảng thời gian như ca, ngày, tuần,tháng, quý, năm hoặc để thực hiện một khối lượng sản phẩm công việc theo đơn vịđo lường của công tác như cái, kg, tấn, m, m2, m3.
b) Trong trường hợp tổng quát, giá thuê máy bao gồm các chiphí sau: chi phí khấu hao; chi phí sửa chữa; chi phí nhiên liệu, năng lượng;chi phí tiền lương thợ điều khiển máy và chi phí khác; chi phí vận chuyển máyđến và đi khỏi công trình, chi phí tháo và lắp đặt máy; chi phí cho thời gianchờ đợi do công nghệ hoặc biện pháp thi công, các khoản thuế, phí và lệ phí. 
Các nội dung chi phí trong giá thuê máy được xác định tùytheo điều kiện cụ thể của công trình, hình thức thuê máy và thỏa thuận giữa bêncho thuê máy và bên đi thuê máy.
Điều 9. Điều chỉnh giá ca máy
Giá ca máy được điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể củatừng công trình trên cơ sở mức biến động giá của các yếu tố chi phí tính giá camáy như nguyên giá, giá nhiên liệu, năng lượng, chế độ tiền lương. 
Giá ca máy được điều chỉnh theo các phương pháp:
- Phương pháp bù trừ trực tiếp;
- Phương pháp hệ số điều chỉnh;
- Phương pháp chỉ số giá xây dựng:
1. Điều chỉnh giá ca máy theo phương pháp bù trừ trực tiếp 
Công thức xác định giá ca máy điều chỉnh (CCMĐC) theophương pháp bù trừ trực tiếp:
CCMĐC = (CKH +CSC + CCPK) . K1 + CNL . K2 + CTL . K3 (đồng/ca) (7)
Trong đó: 
- CKH, CSC, CCPK, CNL,CTL: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí khác, chi phí nhiênliệu, năng lượng, tiền lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy tại thời điểmgốc. 
- K1: hệ số điều chỉnh nguyên giá, xác định theocông thức (8) 
	K1
	=
	Nguyên giá tại thời điểm điều chỉnh 
	(8)

	
	
	Nguyên giá tại thời điểm gốc 
	


- K2: hệ số điều chỉnh chi phí nhiên liệu, nănglượng, xác định theo công thức (9)
	K2
	=
	Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm điều chỉnh 
	(9)

	
	
	Giá nhiên liệu, năng lượng tại thời điểm gốc 
	


- K3: hệ số điều chỉnh chi phí tiền lương thợđiều khiển máy, xác định theo công thức (10)
	K3
	=
	Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy tại thời điểm điều chỉnh 
	(10)

	
	
	Chi phí tiền lương thợ điều khiển máy trong giá ca máy tại thời điểm gốc 
	


2. Điều chỉnh giá ca máy theo phương pháp hệ số điều chỉnh 
Công thức xác định giá ca máy điều chỉnh (CCMĐC) theophương pháp hệ số điều chỉnh:
CCMĐC = CCM .KĐC (đồng/ca) (11) 
Trong đó:
- CCM: giá ca máy tại thời điểm gốc (đồng/ca)
- KĐC: hệ số điều chỉnh giá ca máy 
Hệ số điều chỉnh giá ca máy tính theo hệ số điều chỉnh chiphí máy thi công trong dự toán xây dựng công trình giữa thời điểm điều chỉnh vàthời điểm gốc. Hệ số điều chỉnh lấy theo công bố hoặc hướng dẫn của địa phươngnơi xây dựng công trình hoặc tính toán của Chủ đầu tư. 
3. Điều chỉnh giá ca máy theo phương pháp chỉ số giá xâydựng 
Công thức xác định giá ca máy điều chỉnh (CCMĐC)theo phương pháp chỉ số giá xây dựng:
(đồng/ca) (12)
Trong đó: 
- CCM: giá ca máy tại thời điểm gốc (đồng/ca)
- KMTC1: chỉ số giá máy thi công xây dựng côngtrình tại thời điểm gốc
- KMTC2: chỉ số giá máy thi công xây dựng côngtrình tại thời điểm điều chỉnh
Chỉ số giá máy thi công xây dựng công trình theo hướng dẫncủa Bộ Xây dựng hoặc công bố của địa phương nơi xây dựng công trình hoặc tínhtoán của Chủ đầu tư. 
Chương 3. 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
Điều 10. Thẩm định và phê duyệt giá ca máy công trình 
1. Chủ đầu tư căn cứ yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công cụthể của công trình tổ chức thẩm định, phê duyệt giá ca máy công trình đồng thờivới việc tổ chức thẩm định và phê duyệt đơn giá xây dựng công trình. 
Đối với các công trình xây dựng dạng tuyến đi qua nhiều địaphương như đường giao thông, đường dây tải điện, kênh mương, đường ống và cáccông trình xây dựng dạng tuyến khác, thì chủ đầu tư quyết định giá ca máy củacông trình để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 
Chủ đầu tư có thể thuê các tổ chức, cá nhân tư vấn quản lýchi phí có đủ năng lực, kinh nghiệm chuyên môn để xác định hoặc thẩm tra giá camáy trước khi quyết định áp dụng. 
2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo và giao cho Sở Xây dựngchủ trì phối hợp với các Sở có liên quan căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này vàtình hình cụ thể của địa phương tính toán và công bố giá ca máy phổ biến làm cơsở tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. 
3. Nhà thầu xây dựng thực hiện quản lý giá ca máy như quyđịnh tại Điều 27 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP .
Điều 11. Xử lý chuyển tiếp 
Việc thực hiện xác định giá ca máy công trình trong giaiđoạn chuyển tiếp quy định tại Điều 34 của Nghị định số 112/2009/NĐ-CP .
Điều 12. Hiệu lực thi hành 
Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/7/2010 và thay thếThông tư số 07/2007/TT-BXD  ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phươngpháp xác định ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhângửi ý kiến về Bộ Xây dựng để xem xét, giải quyết./.
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